
STT Ngày sinh SBD Phòng Ghi chú

1 Phan Diệu Anh 22/04/2011 012 01

2 Nguyễn Nam Anh 07/10/2011 027 01

3 Hoàng Nguyễn Phương Anh 21/04/2011 033 02

4 Đỗ Thái Bảo 08/07/2011 074 03

5 Nguyễn Xuân Bắc 26/11/2011 078 03

6 Nguyễn Ngọc Bảo Châu 27/03/2011 083 03

7 Phan Kiến Duy 29/06/2011 102 04

8 Trần Minh Đạt 13/09/2011 117 05

9 Lê Khánh Giang 22/02/2011 137 05

10 Đinh Ngọc Gia Hân 16/08/2011 160 06

11 Nguyễn Duy Hưng 24/04/2011 195 08

12 Nguyễn Minh Khang 12/06/2011 212 08

13 Nguyễn Gia Khiêm 30/03/2011 234 09

14 Lê Tuấn Kiệt 10/07/2011 254 10

15 Nguyễn Trần Khánh Linh 11/08/2011 269 10

16 Nguyễn Hoàng Phương Linh 30/01/2011 272 10

17 Nguyễn Hoàng Minh 24/08/2011 297 11

18 Đỗ Trà My 11/11/2011 311 12

19 Vũ Hoàng Bảo Nghi 25/04/2011 326 12

20 Đỗ Việt Trung Nghĩa 28/03/2011 337 13

21 Trần Võ Minh Ngọc 19/04/2011 343 13

22 Trần Võ Thảo Nguyên 28/03/2011 357 14

23 Đặng Chí Nhân 07/03/2011 359 14

24 Phạm Lê Thảo Như 30/03/2011 382 15

25 Lê Nam Phong 17/04/2011 391 15

26 Nguyễn Đặng Trường Phúc 26/06/2011 410 16

27 Thái Dương Khánh Phương 04/11/2011 416 16

28 Trần Võ Thị Minh Phương 26/07/2011 419 16

29 Lê Anh Quân 29/07/2011 426 16

30 Phạm Hoàng Quân 11/10/2011 430 16

31 Bùi Minh Quân 30/06/2011 433 16

32 Hồng Kiến Quốc 31/01/2011 440 17

33 Phạm Thành Tài 07/04/2011 453 17

34 Nguyễn Hữu Nhật Thành 02/10/2011 466 18

35 Hoàng Nguyễn Anh Thư 29/05/2011 490 19

36 Lê Trung Tín 03/10/2011 504 19

37 Nguyễn Ngọc Phương Trang 17/04/2011 512 19

38 Trương Lê Bảo Trúc 25/03/2011 528 20

39 Trịnh Đức Trung 05/01/2011 538 20

40 Lê Song Tú 20/04/2011 544 21

41 Hà Ngọc Gia Vy 02/04/2011 577 22

42 Mai Nguyễn Mỹ Ý 02/10/2011 592 22

Danh sách này có: 42 học sinh.
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